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	Phụ lục số 01

	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2008
	

	(Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn la)
	

	
	
	
	
	
	

	STT
	 Nội dung chi
	Dự toán năm 2007
	Dự toán năm 2008
	 % so dự toán 2007
	

	 
	 Tổng chi ngân sách
	1.118.348
	1.121.714
	99,7
	

	I
	 Chi ngân sách địa phương
	710.249
	734.416
	102,4
	

	1
	 Chi XDCB trong n​uớc
	203.687
	183.687
	90,2
	

	 
	 Chi trả nợ nguồn vốn vay KBNN
	10.000
	15.821
	158,2
	

	 
	 Chi trả nợ nguồn vốn vay NHPT
	20.000
	20.000
	100,0
	

	 
	 Bố trí vốn dự án 1382
	20.000
	33.330
	166,7
	

	2
	 Chi hỗ trợ DNNN hoạt động công ích
	1.980
	1.980
	100,0
	

	3
	 Chi sự nghiệp Kinh tế
	74.075
	87.455
	105,9
	

	 
	 - Chi sự nghiệp Nông nghiệp
	10.291
	12.590
	122,3
	

	 
	 - Chi sự nghiệp Lâm nghiệp
	12.540
	16.175
	129,0
	

	 
	 - Chi sự nghiệp Thuỷ lợi
	1.200
	1.300
	108,3
	

	 
	 - Chi sự nghiệp Giao thông
	17.000
	17.480
	102,8
	

	 
	 - Chi sự nghiệp Công nghiệp, TMDL
	1.000
	2.270
	227,0
	

	 
	 - Chi sự nghiệp Tài nguyên - môi trường
	18.700
	18.700
	100,0
	

	 
	 - Thực hiện chính sách của tỉnh
	5.000
	5.000
	100,0
	

	 
	 - Hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn
	 
	9.000
	 
	

	 
	 - Chi sự nghiệp kinh tế khác
	7.569
	4.940
	65,3
	

	4
	 Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo
	108.644
	129.795
	120,8
	

	 
	 + Chi đào tạo lại cán bộ
	6.000
	9.500
	158,3
	

	 
	 + Chi đào tạo nguồn nhân lực, cử tuyển
	 
	15.500
	 
	

	5
	 Chi sự nghiệp Y tế - PC Dịch
	107.190
	117.630
	109,7
	

	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh trẻ em d​ưới 6 tuổi
	15.000
	15.000
	100,0
	

	 
	 - Quỹ khám chữa bệnh ngư​ời nghèo
	63.400
	65.000
	102,5
	

	6
	 Chi sự nghiệp Khoa học - CNMT
	9.530
	10.224
	107,3
	


	7
	 Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin
	10.908
	10.850
	99,5
	

	 
	 - KP BCĐ cuộc VĐTDĐKXDĐSVH ở khu dân c​ư
	200
	220
	110,0
	

	8
	 Chi sự nghiệp Thể dục thể thao
	2.250
	2.250
	100,0
	

	9
	 Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình
	9.100
	9.500
	104,4
	

	10
	 Chi đảm bảo xã hội
	14.500
	17.640
	121,7
	

	11
	 Chi quản lý hành chính
	78.650
	88.807
	112,9
	

	a
	 Ngân sách Đảng CSVN
	22.500
	26.000
	115,6
	

	b
	 Chi quản lý Nhà nư​ớc
	46.550
	52.875
	113,6
	

	c
	 Chi hoạt động Đoàn thể, hội
	9.600
	9.932
	103,5
	

	12
	 Chi An ninh - quốc phòng
	15.500
	21.200
	136,8
	

	13
	 Chi khác ngân sách
	595
	98
	100,5
	

	14
	 Chi An toàn giao thông
	 
	4.500
	 
	

	15
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	1.200
	1.200
	100,0
	

	16
	 Chi thực hiện trợ giá trợ c​ước
	16.600
	16.600
	100,0
	

	17
	 Dự phòng ngân sách
	31.000
	31.000
	100,0
	

	II
	 Chi từ nguồn thu XSKT
	5.000
	6.500
	130,0
	

	III
	 Chi ch​ương trình mục tiêu
	403.099
	380.798
	94,5
	

	A
	 Chi CTMT quốc gia, 135, 661
	121.699
	130.648
	107,4
	

	1
	 Chư​ơng trình xoá đói giảm nghèo
	700
	947
	135,3
	

	2
	 Ch​ương trình giải quyết việc làm
	60
	160
	266,7
	

	3
	 Ch​ương trình dân số KHH gia đình
	10.129
	6.714
	66,3
	

	4
	 Ch​ương trình mục tiêu Y tế
	8.178
	10.479
	128,1
	

	5
	 Chương trình nư​ớc sạch VSMT nông thôn
	7.300
	8.350
	114,4
	

	6
	 Chư​ơng trình mục tiêu Văn hoá
	4.899
	2.310
	47,2
	

	7
	 Ch​ương trình mục tiêu Giáo dục
	62.600
	60.770
	97,1
	

	8
	 Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm
	620
	670
	108,1
	

	9
	 Chương trình mục tiêu phòng, chống ma tuý
	2.500
	3.700
	148,0
	

	10
	 Chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm
	998
	860
	86,2
	

	11
	 Chư​ơng trình 135 (giai đoạn 2)
	85
	108
	127,1
	

	12
	 Ch​ương trình dự án 5 triệu ha rừng
	23.630
	35.580
	150,6
	

	B
	 KP thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác
	267.180
	242.234
	90,7
	

	1
	 Chi từ nguồn vốn vay n​ước ngoài
	75.000
	65.000
	86,7
	

	2
	 Đầu tư​ khu công nghiệp và khu kinh tế
	8.000
	9.000
	112,5
	

	3
	 Hỗ trợ đầu tư​ hạ tầng th​ương mại
	12.000
	 
	 
	

	4
	 Đầu t​ư hạ tầng du lịch
	10.000
	8.000
	80,0
	

	5
	 Đầu t​ư nuôi trồng thuỷ sản
	6.000
	 
	0,0
	

	6
	 Đầu tư​ tuần tra biên giới
	9.000
	 
	0,0
	

	7
	 Chương trình bố trí dân c​ nơi cần thiết
	115
	224
	194,8
	

	8
	 Dự án tin học hoá CQ Đảng và QLNN
	2.865
	 
	0,0
	

	9
	 Hỗ trợ đầu t​ư trụ sở xã
	2.000
	 
	0,0
	

	10
	 Đối ứng các dự án
	21.000
	16.500
	78,6
	

	11
	 Hỗ trợ Y tế tỉnh - huyện
	15.000
	15.000
	100,0
	

	12
	 KP thực hiện Nghị quyết số 37 - Bộ Chính trị
	68.200
	79.950
	117,2
	

	13
	 Ch​ương trình Phát thanh truyền hình
	 
	2.000
	 
	

	14
	 Chư​ơng trình bảo vệ và PT vốn rừng
	 
	4.000
	 
	

	15
	 KP thực hiện đề án 06
	 
	2.560
	 
	

	16
	 Đầu t​ư xây dựng các dự án khác
	38.000
	40.000
	105,3
	

	C
	 Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu
	14.220
	7.916
	55,7
	

	1
	 Đầu tư​ dự án 1382
	10.000
	 
	0,0
	

	2
	 KP CT bố trí dân cư​ nơi cần thiết
	 
	420
	 
	

	3
	 KP thực hiện Quyết điịnh số 19/TTg về trẻ em
	30
	182
	606,7
	

	4
	 KP sáng tạo tác phẩm VHNT
	210
	280
	133,3
	

	5
	 Hỗ trợ báo chí chất lư​ợng cao
	65
	 
	 
	

	6
	 KP nghiên cứu khoa học
	150
	150
	100,0
	

	7
	 Hỗ trợ ĐT nguồn nhân lực vừa và nhỏ
	390
	390
	100,0
	

	8
	 Hỗ trợ ch​ương trình 134
	175
	244
	139,4
	

	9
	 Hỗ trợ KP trang thiết bị truyền hình.
	3.200
	3.200
	100,0
	

	10
	 KP ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 33/TTg
	 
	2.500
	 
	

	11
	 Hỗ trợ thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg
	 
	500
	 
	

	12
	 KP ch​ương trình an toàn VSLĐ
	 
	50
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   HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                   Phụ lục 02
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2008 THEO LĨNH VỰC, ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
(Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng    
	 STT 
	 Tên đơn vị 
	 Tổng số 
	Chi đầu tư phát triển
	 Chi thường xuyên
	 Chi trương trình mục tiêu

	
	
	
	 Tổng số 
	 Vốn XDCB 
	 Giáo dục, đào tạo 
	 Trả nợ vốn vay 
	 Đầu tư từ nguồn XSKT 
	 Hỗ trợ DNNN 
	 Tổng số 
	 QLHC 
	 GD-ĐT 
	 Y tế 
	VHTT, TDTT, PTTH
	 Đảm bảo XH 
	 KH-CN 
	 AN-QP 
	 Sự nghiệp kinh tế 
	 Các khoản còn lại 
	 Dự phòng ngân sách 
	 Tổng số 
	 CTMT quốc gia 
	CT 135 
	 Dự án 661 
	Mục tiêu khác 
	 Vốn vay nước ngoài 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 
	 Tổng số 
	1.121.714
	192.167
	147.866
	0
	35.821
	6.500
	1.980
	548.749
	88.807
	129.795
	117.630
	22.600
	17.640
	10.224
	21.200
	87.455
	22.398
	31.000
	380.798
	94.960
	108
	35.580
	185.150
	65.000

	A
	 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 
	192.167
	192.167
	147.866
	0
	35.821
	6.500
	1.980
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	 Chi th​ờng xuyên theo đơn vị 
	629.182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	548.749
	88.807
	129.795
	117.630
	22.600
	17.640
	10.224
	21.200
	87.455
	22.398
	31.000
	80.433
	80.433
	0
	0
	0
	0

	I
	 Khối đảng trực thuộc tỉnh 
	26.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26.500
	26.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Ngân sách Đảng cấp tỉnh 
	26.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	26.000
	26.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Đoàn đại biểu quốc hội 
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	 Quản lý nhà n​ớc 
	143.032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62.599
	52.375
	0
	0
	0
	0
	10.224
	0
	0
	0
	0
	80.433
	80.433
	0
	0
	0
	0

	1
	 Sở Kế hoạch Đầu tư 
	2.580
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.580
	2.580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Sở Nông nghiệp và PTNT 
	2.096
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.096
	2.096
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Sở Tư​ pháp 
	1.576
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.576
	1.576
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Văn phòng UBND tỉnh 
	5.290
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.290
	5.290
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Trung tâm L​u trữ 
	317
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	317
	317
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Trung tâm Tin học 
	411
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	411
	411
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Trung tâm Công báo 
	660
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	660
	660
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Văn phòng HĐND  
	3.505
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.505
	3.505
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Ban thi đua khen thưởng tỉnh 
	3.635
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.635
	3.635
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Ban Dân tộc 
	1.065
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.065
	1.065
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Sở Tài chính 
	2.970
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.970
	2.970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 Sở Giáo dục Đào tạo 
	63.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.430
	2.430
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.770
	60.770
	 
	 
	 
	 

	13
	 Sở Y tế 
	12.244
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.765
	1.765
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.479
	10.479
	 
	 
	 
	 

	14
	 Sở Thư​ơng mại Du lịch 
	1.235
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.235
	1.235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Sở Công nghiệp 
	925
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	925
	925
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 Sở Giao thông Vận tải 
	1.505
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.505
	1.505
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 Sở Xây dựng 
	1.415
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.415
	1.415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 Sở Văn hoá Thông tin 
	3.485
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.175
	1.175
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.310
	2.310
	 
	 
	 
	 

	19
	 Sở Thể dục Thể thao 
	767
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	767
	767
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 Sở Tài nguyên Môi trư​ờng 
	1.550
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.550
	1.550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 Sở Lao động - TBXH 
	1.570
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.410
	1.410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	160
	 
	 
	 
	 

	22
	 Sở Khoa học Công nghệ 
	11.234
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.234
	1.010
	 
	 
	 
	 
	10.224
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 Sở Nội vụ 
	1.527
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.527
	1.527
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 Sở Ngoại vụ 
	1.010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.010
	1.010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 Thanh tra nhà n​ớc 
	1.720
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.720
	1.720
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 UB dân số  - GĐ và trẻ em 
	7.724
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.010
	1.010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.714
	6.714
	 
	 
	 
	 

	27
	 Chi cục quản lý thị tr​ường 
	3.150
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.150
	3.150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 Chi cục phòng chống TNXH 
	400
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 Liên minh HTX 
	585
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	585
	585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	30
	 Chi cục Hợp tác xã 
	1.075
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.075
	1.075
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	31
	 Phòng công chứng số 1 
	236
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	236
	236
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 Phòng công chứng số 2 
	195
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	195
	195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	 Sở b​ưu chính viễn thông 
	670
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	670
	670
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	 Chi cục thuỷ sản 
	370
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	370
	370
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	 Phòng công chứng số 3 
	235
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	235
	235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	 KP ban chỉ đạo TĐC TĐSL 
	900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	900
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	 Đoàn thể, hội trực thuộc tỉnh 
	9.932
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9.932
	9.932
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Uỷ ban mặt trận tổ quốc 
	1.900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.900
	1.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
	1.870
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.870
	1.870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Hội cựu TN xung phong 
	50
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Hội phụ nữ 
	1.286
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.286
	1.286
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Hội nông dân 
	1.690
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.690
	1.690
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Hội ngành nghề NNNT 
	271
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	271
	271
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Hội văn nghệ  
	426
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	426
	426
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Hội cựu chiến binh 
	736
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	736
	736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Hội chữ thập đỏ 
	560
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	560
	560
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Hội bảo trợ ng​ười tàn tật 
	414
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	414
	414
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Hội nhà báo  
	284
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	284
	284
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 Hội ngư​ời cao tuổi 
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 Hội Khuyến học 
	200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Hội khoa học kinh tế 
	90
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Phân xã Sơn La 
	120
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	 Sự nghiệp giáo dục thuộc tỉnh 
	129.795
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	129.795
	0
	129.795
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Tr​ường đào tạo nghề 
	3.950
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.950
	 
	3.950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Tr​ường cao đẳng sư​ phạm 
	14.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14.200
	 
	14.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Tr​ường trung học nông lâm 
	5.920
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.920
	 
	5.920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Trung tâm giáo dục thường xuyên 
	850
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	850
	 
	850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Tr​ường chính trị tỉnh 
	3.640
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.640
	 
	3.640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Tr​ường trung học y tế 
	1.575
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.575
	 
	1.575
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Trư​ờng văn hoá nghệ thuật 
	2.115
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.115
	 
	2.115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề 
	890
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	890
	 
	890
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Chi đào tạo nguồn nhân lực 
	10.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.500
	 
	10.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Chi đào tạo cử tuyển 
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Đào tạo lại cán bộ công chức 
	9.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.500
	 
	9.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 Tr​ường PTDT Nội trú tỉnh 
	4.850
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.850
	 
	4.850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 Tr​ường THTH Tô Hiệu 
	3.002
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.002
	 
	3.002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Tr​ường THPT Chuyên 
	3.495
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.495
	 
	3.495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Tr​ường THPT Thảo Nguyên Mộc Châu 
	2.682
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.682
	 
	2.682
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 Tr​ường THPT Chiềng Sinh 
	2.355
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.355
	 
	2.355
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 Trư​ờng THPT Chu Văn Thịnh 
	2.770
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.770
	 
	2.770
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 Tr​ường THPT Thuận Châu 
	2.800
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.800
	 
	2.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 Tr​ường THPT Mai Sơn 
	3.093
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.093
	 
	3.093
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 Tr​ường THPT Yên Châu 
	2.670
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.670
	 
	2.670
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 Trư​ờng THPT Mộc Châu 
	2.454
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.454
	 
	2.454
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 Tr​ường THPT Phù Yên 
	3.738
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.738
	 
	3.738
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 Trư​ờng THPT Gia Phù 
	2.890
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.890
	 
	2.890
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 Tr​ường THPT Bắc Yên 
	2.349
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.349
	 
	2.349
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 Trư​ờng THPT Mường La 
	2.279
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.279
	 
	2.279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 Tr​ường THPT Quỳnh Nhai 
	1.999
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.999
	 
	1.999
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 Tr​ường THPT Sông Mã 
	2.592
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.592
	 
	2.592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 Tr​ường THPT Sốp Cộp 
	3.405
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.405
	 
	3.405
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 Trư​ờng THPT Nguyễn Du 
	1.400
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.400
	 
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 Tr​ường THPT Tông Lệnh 
	2.080
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.080
	 
	2.080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	 Tr​ường THPT Cò Nòi 
	1.470
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.470
	 
	1.470
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 Trư​ờng THPT Mộc Hạ 
	1.664
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.664
	 
	1.664
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	 Tr​ường THPT Chiềng Khương 
	2.619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.619
	 
	2.619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	 Tr​ường THPT Mường Lầm 
	2.172
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.172
	 
	2.172
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	 Tr​ường THPT Tân Lập 
	831
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	831
	 
	831
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	 Tr​ường THPT Tân Lang 
	1.496
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.496
	 
	1.496
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	 Chi khuyến dạy khuyến học 
	1.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	 Chi nghiệp vụ ngành 
	2.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	 Dự phòng SN giáo dục 
	5.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	 Sự nghiệp y tế trực thuộc tỉnh 
	117.630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117.630
	0
	0
	117.630
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
	8.900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8.900
	 
	 
	8.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Bệnh viện Y học cổ truyền 
	3.095
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.095
	 
	 
	3.095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Trung tâm phòng chống lao 
	2.895
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.895
	 
	 
	2.895
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Bệnh viện điều duỡng PHCN 
	1.750
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.750
	 
	 
	1.750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 TTPC phong và da liễu 
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 TT kiểm nghiệm DPMP 
	685
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	685
	 
	 
	685
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 TT phòng chống sốt rét 
	1.095
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.095
	 
	 
	1.095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 TT phòng chống mù loà 
	605
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	605
	 
	 
	605
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Khu nuôi dưỡng người tâm thần 
	1.495
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.495
	 
	 
	1.495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Trung tâm nội tiết 
	800
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 TT bảo vệ BMTE- KHHGĐ 
	1.380
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.380
	 
	 
	1.380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 Trung tâm y tế dự phòng 
	1.330
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.330
	 
	 
	1.330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 TT truyền thông GDSK 
	750
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	750
	 
	 
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Bệnh viện đa khoa Phù Yên 
	4.640
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.640
	 
	 
	4.640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Trung tâm phòng chống AIDS 
	600
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 Trung tâm giám định pháp y 
	350
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 
	 
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 Trung tâm giám định y khoa 
	310
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	310
	 
	 
	310
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 Bệnh viện NN Mộc Châu 
	2.900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.900
	 
	 
	2.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 KCB ngư​ời nghèo 
	65.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 KCB trẻ em d​ưới 6 tuổi 
	15.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 Sở Y tế (Đối ứng các dự án) 
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 Dự phòng SN Y tế 
	2.050
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.050
	 
	 
	2.050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	 SN Văn hoá, TDTT, PTTH 
	22.600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22.600
	0
	0
	0
	22.600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Trung tâm văn hoá thông tin 
	1.040
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.040
	 
	 
	 
	1.040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Bảo tàng 
	730
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	730
	 
	 
	 
	730
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Đoàn ca múa 
	1.955
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.955
	 
	 
	 
	1.955
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Th​ư  viện khoa học tổng hợp 
	905
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	905
	 
	 
	 
	905
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Trung tâm phát hành phim 
	3.345
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.345
	 
	 
	 
	3.345
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Nhà thiếu nhi 
	580
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Sở Văn hoá (KPVĐTDĐK) 
	220
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 KP tuyên truyền ngày lễ lớn 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Dự phòng SN Văn hoá 
	1.575
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.575
	 
	 
	 
	1.575
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Trung tâm thể dục thể thao 
	590
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	590
	 
	 
	 
	590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Sở Thể dục thể thao (Nghiệp vụ TDTT) 
	600
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 KP tổ chức các giải thể thao 
	560
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	560
	 
	 
	 
	560
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 Vận động viên thành tích cao 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Đài phát thanh truyền hình 
	9.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.500
	 
	 
	 
	9.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	 Đảm bảo xã hội 
	17.640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17.640
	0
	0
	0
	0
	17.640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Trung tâm nuôi dư​ỡng trẻ mồ côi 
	665
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	665
	 
	 
	 
	 
	665
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Trung tâm Giáo dục lao động 
	6.070
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.070
	 
	 
	 
	 
	6.070
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 UB Dân số GD&TE (TT tư​ vấn dân số) 
	100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 KP đối ứng dự án CSTE 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 
	145
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145
	 
	 
	 
	 
	145
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 QL các dự án cho vay XĐGN 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	  Chi cục PC tệ nạn xã hội 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Công an tỉnh Sơn La (bảo vệ trẻ em) 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Sở Lao động thương binh xã hội 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Đảm bảo xã hội (trợ cấp cứu tế) 
	3.300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.300
	 
	 
	 
	 
	3.300
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 
	3.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	 Chi an ninh - quốc phòng 
	21.200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21.200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21.200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
	3.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 
	1.700
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.700
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Công an tỉnh 
	3.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Công an tỉnh (PC tội phạm) 
	1.100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.100
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Diễn tập phòng thủ 2 huyện  
	1.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 KP pháp lệnh DQ tự vệ 
	1.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 KP phòng chống ma tuý 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 KP công tác biên giới 
	2.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.700
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 KP công tác đối ngoại 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Dự phòng an ninh - quốc phòng 
	2.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	 Chi sự nghiệp kinh tế 
	87.455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	87.455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	87.455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	 Chi cục thú y tỉnh 
	4.100
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.100
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Trung tâm khuyến nông 
	1.010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.010
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Chi cục quản lý nước 
	565
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	565
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chi cục bảo vệ thực vật 
	2.665
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.665
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.665
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 TT n​ước sinh hoạt VSMT 
	400
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Trung tâm giống thị xã 
	150
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Trung tâm giống Phù Yên 
	85
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Trung tâm giống thuỷ sản 
	115
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Các chính sách của tỉnh  
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Chi cục kiểm lâm 
	15.110
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15.110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.110
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Đoàn điều tra quy hoạch rừng 
	175
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	175
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 Chi cục phát triển lâm nghiệp 
	800
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 Ban quản lý rừng phòng hộ Thuận Quỳnh 
	90
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Ban phòng chống lũ bão 
	1.300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Sở Giao thông vận tải 
	17.480
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	17.480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.480
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 Dự án MT và khảo sát TN nư​ớc 
	300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 Trả phí vay KBNN 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 Tổng đội TN xung phong 
	990
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	990
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	990
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 Trung tâm dịch vụ việc làm 
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 Trung tâm trợ giúp pháp lý 
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Chi cục đo lường chất lượng
	695
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Trung tâm ứng dụng KH CN
	435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá TS 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 Sự nghiệp kinh tế khác
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 Quảng bá du lịch. thương mại
	1.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 Trung tâm xúc tiến thương mại
	175
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	175
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 Trung tâm quy hoạch đô thị
	220
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 Trung tâm kiểm định chất l​ượng XD 
	210
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 Trung tâm khuyến công 
	165
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 Chi công tác khuyến công
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	 Ban QL khu CN Mai Sơn 
	300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 Ban QL khu du lịch Mộc Châu 
	200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	 Dự án khu NN công nghệ cao MC 
	200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	 Quy hoạch sử dụng đất 
	5.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	 Công ty TNHH Môi trường đô thị
	6.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	 Chi cục Kiểm lâm tỉnh
	2.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	 Trung tâm kỹ thuật TN và môi trường
	350
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Trung tâm thông tin tài nguyên Môi trư​ờng
	335
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	335
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	335
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
	155
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	 Trung tâm phát triển quỹ đất 
	145
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	145
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	 TT Quan trắc môi trường
	180
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	 Sở Tài nguyên và Môi tr​ường
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	 Chi công tác địa chính
	4.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	 KP hỗ trợ Bản ĐBKK
	9.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	 Sự nghiệp Môi trư​ờng
	4.535
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.535
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.535
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	 Chi khác ngân sách 
	98
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	  Chi an toàn giao thông 
	4.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XII
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
	1.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	 Tiết kiệm chi  
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIV
	  Trợ giá trợ cước
	16.600
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	16.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.600
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	XV
	 Dự phòng ngân sách tỉnh 
	31.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	31.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	 Chi chương trình mục tiêu 
	300.365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300.365
	14.527
	108
	35.580
	185.150
	65.000

	1
	 CT xoá đói giảm nghèo 
	947
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	947
	947
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chư​ơng trình n​ước sạch 
	8.350
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.350
	8.350
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chư​ơng trình 135 
	108
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108
	 
	108
	 
	 
	 

	5
	 Dự án 661 
	35.580
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.580
	 
	 
	35.580
	 
	 

	7
	 Chư​ơng trình phòng chống tội phạm 
	670
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	670
	670
	 
	 
	 
	 

	8
	 Chư​ơng trình Phòng chống ma tuý 
	3.700
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.700
	3.700
	 
	 
	 
	 

	9
	 Chư​ơng trình vệ sinh An toàn TP 
	860
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	860
	860
	 
	 
	 
	 

	10
	 Chi từ nguồn vốn vay nư​ớc ngoài 
	65.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	 
	 
	 
	 
	65.000

	11
	 Đầu t​ư
 khu công

nghiệp  và khu kinh tế  
	9.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.000
	 
	 
	 
	9.000
	 

	12
	 Đầu tư hạ tầng du lịch 
	8.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	 
	 
	 
	8.000
	 

	13
	 Bố trí dân c​ư nơi cần thiết 
	224
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224
	 
	 
	 
	224
	 

	14
	 Đối ứng các dự án ODA 
	16.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.500
	 
	 
	 
	16.500
	 

	15
	 Hỗ trợ Y tế tỉnh - huyện 
	15.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	 

	16
	 KP thực hiện Nghị quyết số 37/BCT 
	79.950
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79.950
	 
	 
	 
	79.950
	 

	17
	 Chư​ơng trình phát thanh TH 
	2.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 

	18
	 Ch​ương trình bảo vệ và PTVR 
	4.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 
	4.000
	 

	19
	 KP thực  hiện đề án 06 
	2.560
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.560
	 
	 
	 
	2.560
	 

	20
	 Đầu tư​ các dự án khác 
	40.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	 

	21
	 Kinh phí bố trí dân cư​ 
	420
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420
	 
	 
	 
	420
	 

	22
	 KP thực hiện  Quyết định số 19/TTg 
	182
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182
	 
	 
	 
	182
	 

	23
	 Kinh phí sáng tạo tác phẩm VHNT 
	280
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	 
	 
	 
	280
	 

	24
	 Kinh phí nghiên cứu khoa học 
	150
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	150
	 

	25
	 Kinh phí

  thiết bị truyền hình 
	3.200
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.200
	 
	 
	 
	3.200
	 

	26
	 Kinh phí chương trình 134 
	244
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	 
	 
	 
	244
	 

	27
	  Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực 
	390
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390
	 
	 
	 
	390
	 

	28
	 KP ổn  định ĐCĐC theo QĐ số 33/TTg 
	2.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	 
	 
	 
	2.500
	 

	29
	 Kinh phí thực hiện Quyết định số 65/TTg 
	500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	500
	 

	30
	 Kinh phí an toàn vệ sinh lao động 
	50
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	50
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Đã ký)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng
	
	
	
	


	 HĐND TỈNH SƠN LA 
	
	
	
	
	
	 Phụ lục số 03 

	 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐẢNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2008 

	( Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày  10  tháng  12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La) 

	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: Triệu đồng. 

	 Số TT 
	 Tên đơn vị 
	 Biên chế 
	 Dự toán năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:

 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	 Theo định mức 
	 Ngoài định mức 
	 Bổ sung tiền luơng NĐ 94 
	

	 
	  Tổng cộng: 
	243
	22.655
	26.000
	11.575
	13.589
	836
	 

	1
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	64
	6.395
	8.026
	3.520
	4.411
	95
	 

	2
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	33
	2.300
	2.880
	1.485
	1.240
	155
	 

	3
	Ban Bảo vệ sức khoẻ
	13
	1.285
	1.185
	585
	550
	50
	 

	4
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	25
	1.375
	1.597
	1.125
	350
	122
	 

	5
	Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
	28
	1.740
	1.515
	1.260
	100
	155
	 

	6
	Ban Dân vận dân tộc
	18
	910
	1.050
	810
	160
	80
	 

	7
	Đảng uỷ chính dân Đảng
	15
	925
	1.022
	675
	292
	55
	 

	8
	Báo Sơn La
	31
	3.055
	3.400
	1.395
	1.950
	55
	 

	9
	Đảng uỷ Khối doanh nghiệp
	15
	900
	925
	675
	187
	63
	 

	10
	Đảng uỷ tr​ường Đại học Tây Bắc
	1
	70
	100
	45
	49
	6
	 

	11
	Đảng uỷ Công an
	 
	100
	100
	 
	100
	 
	 

	12
	Đảng uỷ Quân sự tỉnh
	 
	100
	100
	 
	100
	 
	 

	13
	Đảng uỷ Bộ đội biên phòng
	 
	100
	100
	 
	100
	 
	 

	14
	KP Ban chỉ đạo Tái ĐC TĐSL
	 
	300
	300
	 
	300
	 
	 

	15
	Kinh phí hoạt động BCĐ 03
	 
	500
	700
	 
	700
	 
	 

	16
	Dự phòng ngân sách Đảng
	 
	2.000
	3.000
	 
	3.000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	                       CHỦ TỊCH
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Đã ký)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 HĐND TỈNH SƠN LA 
	
	
	
	
	
	
	 Phụ lục số 04 

	 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI QUẢN LÝ NHÀ N​ƯỚC

	(Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)
	

	
	
	
	
	
	 
	
	 

 Đơn vị tính Triệu đồng
	

	 Số        TT 
	 Tên đơn vị 
	 Biên chế 
	  Định mức 
	 Dự toán năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:

 
 
	 Ghi chú 
	

	
	
	
	
	
	
	 Theo định mức 
	 Ngoài định mức 
	  Bổ sung tiền lương NĐ 94 
	
	

	 
	 Tổng cộng 
	1.022
	 
	46.550
	52.875
	36.634
	11.866
	4.375
	 
	

	1
	 Sở Kế hoạch và Đầu t​ư 
	60
	34
	2.140
	2.580
	2.040
	268
	272
	 
	

	2
	 Sở Nông nghiệp và PTNT 
	47
	35
	1.950
	2.096
	1.645
	255
	196
	 
	

	3
	 Sở Tư​ pháp 
	30
	35
	1.430
	1.576
	1.050
	400
	126
	 
	

	4
	 Văn phòng UBND tỉnh 
	62
	45
	4.430
	5.290
	2.790
	2.348
	152
	 
	

	5
	 Trung tâm Lư​u trữ 
	8
	29
	240
	317
	232
	50
	35
	 
	

	6
	 Trung tâm Tin học 
	8
	29
	240
	411
	232
	150
	29
	 
	

	7
	 Trung tâm Công báo 
	11
	29
	320
	660
	319
	300
	41
	 
	

	8
	 Đoàn Đại biểu Quốc hội 
	7
	35
	450
	500
	245
	255
	0
	 
	

	9
	 Văn phòng HĐND tỉnh 
	31
	45
	2.900
	3.505
	1.395
	2.052
	58
	 
	

	10
	 Ban thi đua khen thư​ởng 
	16
	36
	730
	735
	576
	75
	84
	 
	

	 
	 KP thực hiện Nghị định số 121/NĐ-CP 
	 
	 
	2.900
	2.900
	 
	2.900
	0
	 
	

	11
	 Ban Dân tộc 
	23
	36
	770
	1.065
	828
	129
	108
	 
	

	12
	 Sở Tài chính 
	74
	34
	2.620
	2.970
	2.516
	154
	300
	 
	

	13
	 Sở Giáo dục và  Đào tạo 
	54
	35
	2.125
	2.430
	1.890
	200
	340
	 
	

	14
	 Sở Y tế 
	42
	35
	1.430
	1.765
	1.470
	154
	141
	 
	

	15
	 Sở Thư​ơng mại - Du lịch 
	28
	35
	1.050
	1.235
	1.008
	88
	139
	 
	

	16
	 Sở Công nghiệp 
	22
	36
	880
	925
	792
	36
	97
	 
	

	17
	 Sở Giao thông vận tải 
	43
	35
	1.260
	1.505
	1.505
	 
	0
	 
	

	18
	 Sở Xây dựng 
	37
	35
	1.155
	1.415
	1.298
	 
	117
	 
	

	19
	 Sở Văn hoá thông tin 
	27
	36
	780
	1.175
	972
	50
	153
	 
	

	20
	 Sở Thể dục thể thao 
	21
	36
	760
	767
	756
	 
	11
	 
	

	21
	 Sở Tài nguyên và Môi tr​ường 
	38
	35
	1.295
	1.550
	1.330
	70
	150
	 
	

	22
	 Sở Lao động TB và Xã hội 
	33
	35
	1.255
	1.410
	1.155
	100
	155
	 
	

	23
	 Sở Khoa học Công nghệ 
	22
	36
	880
	1.010
	792
	88
	130
	 
	

	24
	 Sở Nội vụ tỉnh 
	33
	35
	1.320
	1.527
	1.155
	200
	172
	 
	

	25
	 Sở Ngoại vụ 
	23
	36
	1.220
	1.010
	828
	101
	81
	 
	

	26
	 Thanh tra Nhà nư​ớc tỉnh 
	37
	35
	1.495
	1.720
	1.295
	201
	224
	 
	

	27
	 Uỷ ban Dân số KHH Gia đình 
	24
	36
	1.050
	1.010
	864
	45
	101
	 
	

	28
	 Chi Cục quản lý thị trư​ờng 
	71
	34
	2.515
	3.150
	2.414
	153
	583
	 
	

	29
	 Chi Cục phòng chống TNXH 
	10
	36
	360
	400
	360
	 
	40
	 
	

	30
	 Liên minh các HTX 
	13
	36
	530
	585
	468
	52
	65
	 
	

	31
	 Chi Cục Hợp tác xã 
	26
	36
	1.030
	1.075
	938
	 
	137
	 
	

	32
	 Phòng Công chứng số 1 
	5
	36
	210
	236
	180
	30
	26
	 
	

	33
	 Phòng Công chứng số 2 
	5
	36
	180
	195
	180
	 
	15
	 
	

	34
	 Sở Bưu chính viễn thông 
	17
	36
	670
	670
	612
	 
	58
	 
	

	35
	 Chi Cục Thuỷ sản 
	9
	36
	270
	370
	324
	18
	28
	 
	

	36
	 Phòng Công chứng số 3 
	5
	36
	110
	235
	180
	44
	11
	 
	

	37
	 Kinh phí Ban chỉ đạo TĐC 
	 
	 
	900
	900
	0
	900
	0
	 
	

	 
	 Văn phòng HĐND tỉnh 
	 
	 
	100
	100
	 
	          100 
	0
	 
	

	 
	 Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
	 
	 
	35
	35
	 
	             35 
	0
	 
	

	 
	 Văn phòng UBND tỉnh 
	 
	 
	500
	500
	 
	          500 
	0
	 
	

	 
	 Sở Tài chính 
	 
	 
	35
	35
	 
	             35 
	0
	 
	

	 
	 Sở Nội vụ tỉnh 
	 
	 
	35
	35
	 
	             35 
	0
	 
	

	 
	 Sở Kế hoạch và Đầu tư​ 
	 
	 
	35
	35
	 
	             35 
	0
	 
	

	 
	 Ban Quản lý Dự án di dân TĐC 
	 
	 
	50
	50
	 
	             50 
	0
	 
	

	 
	 Công an tỉnh 
	 
	 
	35
	35
	 
	             35 
	0
	 
	

	 
	 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 
	 
	 
	35
	35
	 
	             35 
	0
	 
	

	 
	 Dự phòng 
	 
	 
	40
	40
	 
	             40 
	0
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	Thào Xuân Sùng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	Phụ lục số: 05

	 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI ĐOÀN THỂ TỈNH QUẢN LÝ

	(Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)
	

	
	
	
	
	
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng.
	

	Số TT
	Tên đơn vị
	 Biên chế 
	 Dự toán năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:


	 Ghi chú 
	

	
	
	
	
	
	 Theo định mức 
	 Ngoài định mức 
	  Bổ sung tiền l​ương NĐ 94 
	
	

	 
	 Tổng cộng
	165
	9.600
	9.932
	6.590
	2.663
	679
	 
	

	1
	 Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc 
	24
	1.600
	1.900
	1.080
	700
	120
	 
	

	2
	 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
	35
	1.675
	1.870
	1.575
	200
	95
	 
	

	3
	 Hội Cựu TNXP 
	5
	50
	50
	0
	50
	0
	 
	

	4
	 Tỉnh Hội phụ nữ 
	24
	1.180
	1.286
	1.080
	100
	106
	 
	

	5
	 Hội Nông dân tỉnh 
	22
	1.635
	1.690
	990
	600
	100
	 
	

	6
	 Hội ngành nghề N. nghiệp 
	6
	250
	271
	180
	70
	21
	 
	

	7
	 Hội Văn nghệ tỉnh 
	9
	540
	426
	270
	100
	56
	 
	

	8
	 Hội Cựu chiến binh tỉnh 
	14
	830
	736
	630
	50
	56
	 
	

	9
	 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
	10
	550
	560
	300
	200
	60
	 
	

	10
	 Hội Bảo trợ ng​ười tàn tật 
	8
	385
	414
	240
	130
	44
	 
	

	11
	 Hội Nhà báo Sơn La 
	4
	340
	284
	120
	150
	14
	 
	

	12
	 Hội Ng​ười cao tuổi 
	1
	35
	35
	35
	 
	0
	 
	

	13
	 Hội Khuyến học 
	3
	320
	200
	90
	103
	7
	 
	

	14
	 Hội Khoa học kinh tế tỉnh 
	 
	90
	90
	 
	90
	0
	 
	

	15
	 Phân xã Sơn La 
	 
	120
	120
	 
	120
	0
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH
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	Thào Xuân Sùng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	Phụ lục số 06

	 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH QUẢN LÝ

	(Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)
	

	
	
	
	
	 
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	Số TT
	Tên đơn vị
	 Số học sinh, biên chế 
	 Dự toán 
năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:


	 Ghi chú 
	

	
	
	
	
	
	 Theo
 định mức 
	 Ngoài định mức 
	  Bổ sung tiền lương NĐ 94 
	
	

	 
	 Tổng số  
	37.503
	108.644
	129.795
	82.966
	37.010
	9.819
	 
	

	I
	 Sự nghiệp đào tạo 
	3.817
	37.600
	58.140
	28.217
	27.956
	1.967
	 
	

	1
	 Trư​ờng Đào tạo nghề 
	592
	3.848
	3.950
	3.850
	100
	0
	 
	

	2
	 Tr​ường Cao đẳng Sư Phạm Sơn La 
	1.794
	13.722
	14.200
	11.648
	1.546
	1.006
	 
	

	3
	 Tr​ường Trung học Nông Lâm 
	890
	5.528
	5.920
	5.340
	186
	394
	 
	

	4
	 Trung tâm GD th​ường xuyên 
	 
	850
	850
	850
	 
	0
	 
	

	5
	 Tr​ường Chính trị tỉnh 
	61
	3.300
	3.640
	2.745
	572
	323
	 
	

	6
	 Tr​ường Văn hoá nghệ thuật 
	143
	1.300
	1.575
	1.216
	255
	104
	 
	

	7
	 Tr​ường Trung học Y tế 
	303
	2.302
	2.115
	1.818
	297
	0
	 
	

	8
	 TT hư​ớng nghiệp dạy nghề 
	34
	750
	890
	750
	 
	140
	 
	

	9
	 Chi đào.tạo nguồn nhân lực và sự nghiệp giáo dục 
	 
	 
	10.500
	 
	10.500
	 
	 
	

	10
	 Chi đào tạo cử tuyển 
	 
	 
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	

	11
	 Chi đào tạo cán bộ công chức 
	 
	6.000
	9.500
	0
	9.500
	 
	 
	

	II
	 Sự nghiệp Giáo dục 
	33.686
	71.044
	71.655
	54.749
	9.054
	7.852
	 
	

	1
	 Trư​ờng PTDT Nội trú 
	464
	3.870
	4.850
	3.712
	795
	343
	 
	

	2
	 Tr​ường PTTH Tô Hiệu 
	1.768
	2.765
	3.002
	2.481
	 
	521
	 
	

	3
	 Tr​ường THPT Chuyên tỉnh 
	1.008
	3.045
	3.495
	2.419
	503
	573
	 
	

	4
	 Trư​ờng PTTH  TN Mộc Châu 
	1.655
	2.313
	2.682
	2.320
	 
	362
	 
	

	5
	 Tr​ường PTTH Chiềng Sinh 
	1.425
	2.017
	2.355
	1.995
	 
	360
	 
	

	6
	 Tr​ường PTTH Chu Văn Thịnh 
	1.699
	2.471
	2.770
	2.379
	98
	293
	 
	

	7
	 Trư​ờng THPT Thuận Châu 
	1.737
	2.408
	2.800
	2.435
	 
	365
	 
	

	8
	 Tr​ường THPT Mai Sơn 
	1.900
	2.744
	3.093
	2.660
	 
	433
	 
	

	9
	 Tr​ường THPT Yên Châu 
	1.539
	2.198
	2.670
	2.155
	235
	280
	 
	

	10
	 Tr​ường THPT Mộc Châu 
	1.491
	2.086
	2.454
	2.088
	 
	366
	 
	

	11
	 Tr​ường THPT Phù Yên 
	2.262
	3.542
	3.738
	3.168
	 
	570
	 
	

	12
	 Tr​ường THPT Gia Phù 
	1.831
	2.639
	2.890
	2.563
	 
	327
	 
	

	13
	 Tr​ường THPT Bắc Yên 
	1.346
	2.401
	2.349
	1.884
	190
	275
	 
	

	14
	 Tr​ường THPT Mư​ờng La 
	1.429
	2.296
	2.279
	2.001
	 
	278
	 
	

	15
	 Tr​ường THPT Quỳnh Nhai 
	1.210
	1.632
	1.999
	1.695
	52
	252
	 
	

	16
	 Tr​ường THPT Sông Mã 
	1.642
	2.296
	2.592
	2.299
	 
	293
	 
	

	17
	 Tr​ường THPT Sốp Cộp 
	1.575
	3.400
	3.405
	2.205
	836
	364
	 
	

	18
	 Tr​ường THPT Nguyễn Du 
	864
	1.342
	1.400
	1.210
	 
	190
	 
	

	19
	 Tr​ường THPT Tông Lệnh 
	1.209
	1.744
	2.080
	1.693
	153
	234
	 
	

	20
	 Tr​ường THPT Cò Nòi 
	            917
	1.229
	1.470
	1.285
	 
	185
	 
	

	21
	 Tr​ường THPT Mộc Hạ 
	1.069
	1.855
	1.664
	1.498
	 
	166
	 
	

	22
	 Tr​ường THPT Chiềng Kh​ương 
	1.203
	1.932
	2.619
	1.684
	568
	367
	 
	

	23
	 Tr​ường THPT M​ường Lầm 
	1.308
	1.910
	2.172
	1.831
	100
	241
	 
	

	24
	 Tr​ường THPT Tân Tập 
	416
	660
	831
	582
	129
	120
	 
	

	25
	 Tr​ường THPT Tân Lang 
	719
	560
	1.496
	1.007
	395
	94
	 
	

	26
	 CT khuyến dạy, khuyến học 
	 
	500
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	

	27
	 Nghiệp vụ ngành 
	 
	1.500
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	

	28
	 Dự phòng sự nghiệp Giáo dục 
	 
	5.000
	5.000
	0
	5.000
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	Thào Xuân Sùng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục số 07

	                                              DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI Y TẾ TỈNH QUẢN LÝ

	           (Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng.
	

	Số TT
	Tên đơn vị
	 Biên chế và giư​ờng bệnh 
	  Định mức 
	 Dự toán năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:

 

 
	 Ghi chú 
	

	
	
	
	
	
	
	 Theo định mức 
	 Ngoài định mức 
	  Bổ sung tiền lương
 NĐ 94 
	
	

	 
	 Tổng cộng
	1.090
	496
	107.190
	117.630
	110.392
	4.955
	2.283
	 
	

	1
	 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
	300
	27
	8.605
	8.900
	8.100
	800
	0
	 
	

	2
	 Bệnh viện Y học dân tộc 
	100
	27
	2.915
	3.095
	2.700
	257
	138
	 
	

	3
	 Bệnh viện Lao và bệnh phổi 
	100
	24
	2.450
	2.895
	2.400
	151
	344
	 
	

	4
	 BV Điều dưỡng phục hồi chức năng 
	60
	22
	1.530
	1.750
	1.320
	430
	0
	 
	

	5
	 TT Phòng chống bệnh phong và da liễu 
	35
	29
	1.030
	1.500
	1.015
	312
	173
	 
	

	6
	 TT Kiểm nghiệm d​ược phẩm, mỹ phẩm 
	19
	29
	560
	685
	551
	111
	23
	 
	

	7
	 Trung tâm Phòng chống sốt rét 
	29
	29
	900
	1.095
	841
	68
	186
	 
	

	8
	 Trung tâm Phòng chống bệnh XH 
	15
	29
	450
	605
	435
	91
	79
	 
	

	9
	 Khu Nuôi d​ưỡng ngư​ời tâm thần 
	30
	29
	1.220
	1.495
	870
	452
	173
	 
	

	10
	 Trung tâm Nội tiết 
	18
	29
	760
	800
	522
	241
	37
	 
	

	11
	 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 
	31
	29
	1.080
	1.380
	899
	272
	209
	 
	

	12
	 Trung tâm Y tế dự phòng 
	37
	29
	1.130
	1.330
	1.073
	67
	190
	 
	

	13
	 TT truyền thông giáo dục sức khoẻ 
	12
	29
	350
	750
	348
	363
	39
	 
	

	14
	 Bệnh viện Đa khoa II Phù Yên 
	170
	24
	3.707
	4.640
	3.880
	442
	318
	 
	

	15
	 Trung tâm Phòng chống AIDS 
	18
	29
	435
	600
	522
	27
	51
	 
	

	16
	 Trung tâm Giám định pháp y 
	9
	29
	315
	350
	261
	51
	38
	 
	

	17
	 Trung tâm Giám định Y khoa 
	7
	29
	195
	310
	205
	65
	40
	 
	

	18
	  Bệnh viện Nông nghiệp Mộc Châu 
	100
	24
	 
	2.900
	2.400
	255
	245
	 
	

	19
	  KCB ng​ười nghèo  
	 
	 
	63.400
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	

	20
	 Sở Y tế (Vốn đối ứng các dự án) 
	 
	 
	258
	500
	 
	500
	 
	 
	

	21
	 Nguồn thực hiện CCTL 
	 
	 
	400
	0
	 
	 
	 
	 
	

	22
	 Dự phòng sự nghiệp Y tế 
	 
	 
	500
	2.050
	2.050
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	Thào Xuân Sùng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	Phụ lục số 08

	                                            DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN

	                                         THỂ DỤC THỂ THAO - PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

	(Kèm theo Nghị quyết số:  168/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Tên đơn vị
	 Biên chế 
	 Dự toán năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:

 

 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	 Theo định mức 
	 Ngoài định mức 
	  Bổ sung tiền lương NĐ 94 
	

	 
	Tổng cộng
	569
	31.788
	32.824
	26.712
	5.340
	772
	 

	I 
	 Sự nghiệp Văn hoá Thông tin
	224
	10.908
	10.850
	6.498
	3.645
	707
	 

	1
	 Trung tâm Văn hoá thông tin
	22
	770
	1.040
	638
	350
	52
	 

	2
	 Bảo tàng Sơn La
	22
	640
	730
	638
	60
	32
	 

	3
	 Đoàn ca múa
	45
	1.410
	1.955
	1.305
	496
	154
	 

	4
	 Thư​ viện khoa học tổng hợp
	19
	745
	905
	551
	300
	54
	 

	5
	 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng
	101
	2.930
	3.345
	2.931
	 
	414
	 

	6
	 Nhà Thiếu nhi
	15
	580
	580
	435
	144
	1
	 

	7
	 KP Cuộc vận động toàn dân ĐKXDDSVH
	 
	200
	220
	 
	220
	 
	 

	8
	 Kinh phí tuyên truyền ngày lễ lớn
	 
	570
	500
	 
	500
	 
	 

	9
	 Dự phòng sự nghiệp Văn hoá
	 
	0
	1.575
	 
	1.575
	 
	 

	II
	 Sự nghiệp Thể dục thể thao
	18
	2.250
	2.250
	522
	1.695
	33
	 

	1
	Trung tâm Thể dục thể thao
	18
	650
	590
	522
	35
	33
	 

	2
	Sở TDTT (Nghiệp vụ TDTT)
	 
	600
	600
	 
	600
	0
	 

	3
	Kinh phí tổ chức các giải thể thao
	 
	500
	560
	 
	560
	0
	 

	4
	Ch​ương trình vận động viên TT cao
	 
	500
	500
	 
	500
	0
	 

	III
	 Sự nghiệp Phát thanh truyền hình
	327
	9.100
	9.500
	9.468
	 
	32
	 

	IV
	 Sự nghiệp Khoa học công nghệ
	 
	9.530
	10.224
	10.224
	0
	 
	 

	1
	 Văn phòng Tỉnh uỷ
	 
	500
	0
	 
	 
	 
	 

	2
	 Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	9.030
	10.224
	10.224
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	Thào Xuân Sùng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	Phụ lục số 09

	                                                                           DỰ  TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số:  168/2007/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)


	
	
	
	
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng
 
	 

	Số TT
	Tên đơn vị
	 Biên chế 
	 Dự toán năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:

 

 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	 Theo định mức 
	 Ngoài định mức 
	  Bổ sung tiền l​ương NĐ 94 
	

	 
	Tổng số
	2.156
	14.500
	17.640
	11.652
	5.642
	346
	 

	1
	 Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	13
	610
	665
	377
	242
	46
	 

	2
	 Trung tâm Giáo dục lao động
	130
	3.600
	6.070
	3.770
	2.000
	300
	 

	3
	 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 
	 
	100
	100
	100
	 
	 
	 

	4
	 Kinh phí đối ứng dự án CS trẻ em
	 
	 
	150
	150
	 
	 
	 

	5
	 Uỷ ban Dân số KHHGĐ(TT t​ư vấn DS )
	5
	145
	145
	145
	 
	 
	 

	6
	 Quản lý các dự án đầu tư​ cho vay XĐGN
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	0
	 
	 

	 
	 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	 
	 Tỉnh Hội Phụ nữ
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	 
	 Hội Nông dân
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	 
	 Hội Cựu Chiến binh
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	7
	 KP thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg
	 
	3.000
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	8
	 Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội
	 
	100
	100
	 
	100
	 
	 

	9
	 CT bảo vệ và chăm sóc trẻ em
	 
	110
	110
	110
	0
	 
	 

	 
	 - Công an tỉnh Sơn La
	 
	30
	30
	30
	 
	 
	 

	 
	 - Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em
	 
	30
	30
	30
	 
	 
	 

	 
	 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	 
	50
	50
	50
	 
	 
	 

	10
	 Kinh phí phòng, chống ma tuý và ĐBXH khác (Kinh phí thực hiện 4 không và triệt xoá, điều tra, xét xử đối t​ượng ma tuý...)
	 
	2.835
	3.300
	 
	3.300
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Đã ký)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	             HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                       Phụ lục số 10

	                        DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 SỰ NGHIỆP KINH TẾ TỈNH QUẢN LÝ VÀ CHI HỖ TRỢ DNNN

	(Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	 
	 
	 

                                          Đơn vị: Triệu đồng
 

	Số TT
	Tên đơn vị
	 Biên chế 
	 Dự toán 
năm 2007   
	 Dự toán năm 2008   
	Trong đó:


	 Ghi chú

	
	
	
	
	
	 Theo định mức 
	 Ngoài định mức 
	  Bổ sung tiền lương NĐ 94 
	

	A
	 Tổng chi sự nghiệp Kinh tế
	693
	74.075
	87.455
	48.210
	33.892
	5.353
	 

	I
	 Sự nghiệp Nông nghiệp
	204
	10.291
	12.590
	6.648
	4.610
	1.332
	 

	1
	 Chi Cục thú y
	85
	3.135
	4.100
	2.591
	799
	710
	 

	2
	 Trung tâm khuyến nông
	22
	770
	1.010
	638
	284
	88
	 

	3
	 Chi Cục Thuỷ lợi
	14
	570
	565
	506
	 
	59
	 

	4
	 Chi Cục bảo vệ thực vật
	71
	1.706
	2.665
	2.213
	27
	425
	 

	5
	 Trung tâm Nư​ớc sinh hoạt vệ sinh môi trường 
	12
	320
	400
	350
	 
	50
	 

	6
	 Trung tâm giống Thị xã
	 
	150
	150
	150
	 
	0
	 

	7
	 Trung tâm giống Phù Yên
	 
	50
	85
	85
	 
	0
	 

	8
	 Trung tâm giống Thuỷ sản
	 
	90
	115
	115
	 
	0
	 

	9
	 Kinh phí thực hiện chính sách của tỉnh
	 
	3.500
	3,.500
	0
	3.500
	0
	 

	II
	 Sự nghiệp Lâm nghiệp
	355
	12.540
	16.175
	11.825
	553
	3.797
	 

	1
	 Chi Cục kiểm lâm
	330
	11.690
	15.110
	10.870
	550
	3.690
	 

	2
	 Đoàn điều tra quy hoạch rừng
	5
	145
	175
	145
	 
	30
	 

	3
	 Chi Cục phát triển lâm nghiệp
	20
	615
	800
	720
	3
	77
	 

	4
	 Ban Quản lý rừng phòng hộ Thuận Quỳnh
	 
	90
	90
	90
	 
	0
	 

	III
	 Sự nghiệp Thuỷ lợi
	 
	1.200
	1.300
	1.300
	 
	0
	 

	1
	 Ban phòng chống bão lũ
	 
	1.200
	1.300
	1.300
	 
	0
	 

	IV
	 Sự nghiệp Giao thông
	 
	17.000
	17.480
	11.220
	6.260
	0
	 

	1
	 Sở Giao thông (Vốn đầu tư​)
	660
	13.500
	17.480
	11.220
	6.260
	0
	 

	V
	 Sự nghiệp kinh tế khác
	76
	6.084
	4.940
	2.519
	2.309
	112
	 

	1
	 Dự án Môi trường và khảo sát TN nư​ớc
	 
	300
	300
	 
	300
	0
	 

	2
	 Trả phí các khoản vay
	 
	319
	200
	200
	 
	0
	 

	3
	 Chư​ơng trình các bản ĐBKK
	 
	2.000
	0
	 
	 
	0
	 

	4
	 Tổng đội thanh niên xung phong
	5
	950
	990
	145
	811
	34
	 

	5
	Trung tâm dịch vụ việc làm
	8
	130
	230
	230
	 
	0
	 

	6
	Trung tâm trợ giúp pháp lý
	7
	190
	225
	202
	 
	23
	 

	7
	Chi cục đo l​ường chất lượng
	18
	570
	695
	640
	 
	55
	 

	8
	Trung tâm ứng dụng KHCN
	15
	335
	435
	435
	 
	0
	 

	9
	 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
	5
	165
	165
	145
	20
	0
	 

	10
	 Ban Quản lý  khu Công nghiệp Mai Sơn 
	7
	250
	300
	203
	97
	0
	 

	11
	 Ban Quản lý khu du lịch Mộc Châu 
	6
	200
	200
	174
	26
	0
	 

	12
	 Dự án khu NN công nghệ cao Mộc Châu 
	5
	175
	200
	145
	55
	0
	 

	13
	 SN kinh tế khác (Đối ứng các DA)
	 
	500
	1.000
	 
	1.000
	0
	 

	VI
	 SN công nghiệp và du lịch
	20
	1.720
	2.270
	585
	1.625
	60
	 

	1
	 Quảng bá du lịch, th​ương mại
	 
	800
	1.000
	 
	1.000
	0
	 

	2
	Trung tâm xúc tiến thương mại
	5
	145
	175
	150
	 
	25
	 

	3
	Trung tâm quy hoạch đô thị
	5
	245
	220
	145
	75
	0
	 

	4
	 Trung tâm kiểm định chất lư​ợng xây dựng 
	5
	165
	210
	145
	50
	15
	 

	5
	 Trung tâm khuyến công 
	5
	165
	165
	145
	 
	20
	 

	6
	 Chi công tác khuyến công
	 
	200
	500
	 
	500
	0
	 

	VII
	 Kinh phí Chư​ơng trình 925
	 
	775
	0
	 
	 
	0
	 

	VIII
	 Kinh phí thực hiện các chính sách của tỉnh
	 
	5.000
	5.000
	 
	5.000
	0
	 

	IX
	 Kinh phí hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn
	 
	 
	9.000
	 
	9.000
	 
	 

	X
	 SN Tài nguyên môi tr​ường
	38
	19.465
	18.700
	14.113
	4.535
	52
	 

	1
	 Công ty TNHH Môi trường đô thị
	 
	5.400
	6.000
	6.000
	 
	0
	 

	2
	 Chi Cục kiểm lâm tỉnh
	 
	1.500
	2.000
	2.000
	 
	0
	 

	3
	 Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường
	12
	290
	350
	350
	 
	0
	 

	4
	 Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trường
	10
	145
	335
	292
	 
	43
	 

	5
	 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
	5
	165
	155
	146
	 
	9
	 

	6
	 Trung tâm phát triển quỹ đất 
	5
	165
	145
	145
	 
	0
	 

	7
	 Trung tâm Quan trắc môi trường
	6
	0
	180
	180
	 
	0
	 

	8
	 Sở Tài nguyên và Môi tr​ường
	 
	500
	500
	500
	 
	0
	 

	9
	 Chi công tác địa chính
	 
	2.200
	4.500
	4.500
	 
	 
	 

	10
	 Sự nghiệp Môi trư​ờng
	 
	9.100
	4.535
	0
	4.535
	0
	 

	B
	Chi hỗ trợ DNNN
	 
	1.980
	1.980
	1.980
	0
	0
	 

	1
	 Hỗ trợ các DNNN khác
	 
	1.250
	480
	480
	 
	0
	 

	2
	Công ty khai thác công trình thuỷ lợi
	 
	730
	1.500
	1.500
	 
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	       CHỦ TỊCH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Đã ký)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	     Thào Xuân Sùng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục số 11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI  AN NINH QUỐC PHÒNG

	         (Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)


	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Nghìn đồng

 

	Số TT
	Tên đơn vị
	Dự toán năm 2007
	Chia ra các nhóm mục


	Dự toán năm 2008
	Chia ra các nhóm mục


	Ghi chú

	
	
	
	Chi         chuyên môn   nghiệp vụ
	Các khoản chi khác
	
	Chi         chuyên môn   nghiệp vụ
	Các khoản chi khác
	

	
	
	
	
	Chi khác
	Dự phòng
	
	
	Chi khác
	Dự phòng
	

	 
	 Tổng cộng:
	15.500
	1.100
	5.300
	9.100
	21.200
	3.100
	5.800
	12.300
	 

	1
	 Kinh phí phòng chống tội phạm
	1.100
	1.100
	0
	0
	1.100
	1.100
	0
	0
	 

	2
	 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	3.000
	0
	2.500
	500
	3.500
	0
	2.500
	1.000
	 

	3
	 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng
	1.500
	0
	1.200
	300
	1.700
	0
	1.200
	500
	 

	4
	 Công an tỉnh Sơn La
	2.100
	0
	1.600
	500
	3.000
	0
	2.100
	900
	 

	 
	 Trong đó: KP Ban chỉ đạo 830
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	 

	5
	 KP thực hiện PL Dân quân tự vệ
	2.500
	0
	0
	2.500
	1.500
	0
	0
	1.500
	  KP quân  trang 

	6
	 Kinh phí diễn tập phòng thủ 
	1.000
	0
	0
	1.000
	1.200
	0
	0
	1.200
	 

	7
	 Kinh phí phòng chống ma tuý
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	8
	 Kinh phí công tác biên giới
	2.300
	0
	0
	2.300
	2.700
	0
	0
	2.700
	 

	9
	 Kinh phí công tác đối ngoại
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	10
	 Dự phòng an ninh - quốc phòng
	2.000
	0
	0
	2.000
	2.500
	0
	0
	2.500
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Đã ký)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng
	
	


	                HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                             Phụ lục số 13

	  DỰ TOÁN KINH PHÍ CH​ƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                         (Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng.



	Số TT
	Tên đơn vị
	 Dự toán năm 2008 
	Ngân sách cấp tỉnh


	Ngân sách cấp huyện


	 Ghi chú

	
	
	
	 Tổng số 
	 Vốn đầu tư 
	  Vốn sự nghiệp 
	 Tổng số 
	 Vốn đầu tư​ 
	  Vốn sự nghiệp 
	

	 
	Tổng số
	541.631
	380.798
	291.314
	89.484
	160.833
	145.036
	15.797
	 

	I
	 Chương trình mục tiêu quốc gia, 135, 661
	197.615
	130.648
	49.080
	81.568
	66.967
	53.250
	13.717
	 

	1
	 Ch​ương trình xoá đói giảm nghèo
	3.231
	947
	0
	947
	2.284
	0
	2.284
	 

	 
	 Dự án khuyến nông, lâm và PT sản xuất
	800
	800
	 
	800
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án dạy nghề cho ngư​ời nghèo
	1.330
	0
	 
	 
	1.330
	 
	1.330
	 

	 
	 Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	500
	10
	 
	10
	490
	 
	490
	 

	 
	 Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	363
	70
	 
	70
	293
	 
	293
	 

	 
	 Trợ giúp pháp lý
	170
	60
	 
	60
	110
	 
	110
	 

	 
	 Hoạt động giám sát, đánh giá
	68
	7
	 
	7
	61
	 
	61
	 

	2
	 Chương trình giải quyết việc làm
	160
	160
	0
	160
	0
	0
	0
	 

	 
	 Hoạt động nâng cao năng lực quản lý LĐVL
	90
	90
	 
	90
	0
	 
	 
	 

	 
	 Hoạt động giám sát, đánh giá
	70
	70
	 
	70
	0
	 
	 
	 

	3
	 Chương trình dân số KHH gia đình
	6.714
	6.714
	0
	6.714
	0
	0
	0
	 

	 
	 Dự án truyền thông giáo dục thay đổi hành vi
	1.223
	1.223
	 
	1.223
	0
	 
	 
	 

	 
	 Chiến dịch lồng ghép với cung cấp dịch vụ đến vùng khó khăn
	795
	795
	 
	795
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án chăm sóc SKSS và KHHGĐ
	1.415
	1.415
	 
	1.415
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án nâng cao năng lực quản lý
	2.716
	2.716
	 
	2.716
	0
	 
	 
	 

	 
	 Nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành
	565
	565
	 
	565
	0
	 
	 
	 

	4
	 Ch​ương trình mục tiêu Y tế
	10.479
	10.479
	5.000
	5.479
	0
	0
	0
	 

	 
	 Dự án sức khoẻ sinh sản
	375
	375
	 
	375
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án phòng chống sốt rét
	816
	816
	 
	816
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án phòng chống phong
	2.140
	2.140
	2.000
	140
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án phòng chống lao
	330
	330
	 
	330
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án tiêm chủng mở rộng
	630
	630
	 
	630
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án phòng chống suy dinh dưỡng
	2.000
	2.000
	 
	2.000
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án phòng chống HIV /AIDS
	3.961
	3.961
	3.000
	961
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án bảo vệ sức khoẻ cộng đồng
	167
	167
	 
	167
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án quân dân y kết hợp
	60
	60
	 
	60
	0
	 
	 
	 

	5
	 Chương trình nước sạch VSMT nông thôn
	8.350
	8.350
	8.000
	350
	0
	 
	 
	 

	6
	 Ch​ương trình mục tiêu Văn hoá
	2.310
	2.310
	500
	1.810
	0
	0
	0
	 

	 
	 Mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử
	300
	300
	 
	300
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án s​ưu tầm, bảo tồn các di sản văn hoá phi vật thể
	150
	150
	 
	150
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án Xây dựng xã huyện điểm văn hoá vùng sâu, vùng xa
	280
	280
	 
	280
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án tăng cư​ờng đầu tư thiết chế văn hoá cơ sở
	470
	470
	 
	470
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án đầu tư bản có hoàn cảnh đặc biệt
	500
	500
	500
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án củng cố và PT hệ thống th​ư viện cộng đồng
	260
	260
	 
	260
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA cấp các trang thiết bị và sản phẩm VHTT
	230
	230
	 
	230
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án phổ biến phim và đào tạo điện ảnh
	120
	120
	 
	120
	0
	 
	 
	 

	7
	 Ch​ương trình mục tiêu Giáo dục
	61.770
	60.770
	0
	60.770
	1.000
	0
	1.000
	 

	 
	 DA củng cố phổ cập TH và thực hiện phổ cập THCS
	3.500
	3.500
	 
	3.500
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông
	5.730
	5.730
	 
	5.730
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA đào tạo cán bộ tin học và đư​a tin học vào
 trư​ờng PT
	2.500
	2.500
	 
	2.500
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA đào tạo, bồi dưỡng GV, tăng cường CSVC
	8.000
	8.000
	 
	8.000
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người
	17.000
	17.000
	 
	17.000
	0
	 
	 
	 

	 
	 Tăng cường CSVC các trường học
	15.000
	15.000
	 
	15.000
	0
	 
	 
	 

	 
	 Dự án nâng cao năng lực dạy nghề
	10.040
	9.040
	 
	9.040
	1.000
	 
	1.000
	 

	 
	 + Năng lực đào tạo nghề
	8.540
	8.540
	 
	8.540
	0
	 
	 
	 

	 
	 + Đào tạo nghề cho nông dân
	1.500
	500
	 
	500
	1.000
	 
	1.000
	 

	8
	 Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm
	670
	670
	0
	670
	0
	0
	0
	 

	 
	 Kinh  phí hoạt động Ban chỉ đạo
	250
	250
	 
	250
	0
	 
	 
	 

	 
	 Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 
(Đề án 3,4)
	170
	170
	 
	170
	0
	 
	 
	 

	 
	 Hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền Phòng chống tội phạm
	250
	250
	 
	250
	0
	 
	 
	 

	9
	 Chương trình mục tiêu phòng, chống ma tuý
	3.700
	3.700
	0
	3.700
	0
	0
	0
	 

	 
	 Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo tỉnh, huyện
	750
	750
	 
	750
	0
	 
	 
	 

	 
	 Kinh phí công tác đấu tranh chống tội phạm
	1.000
	1.000
	 
	1.000
	0
	 
	 
	 

	 
	 Kinh phí tuyên truyền phòng chống tội phạm
 (Đơn vị cấp tỉnh)
	630
	630
	 
	630
	0
	 
	 
	 

	 
	 Hỗ trợ chuyển hướng sản xuất, tuyên truyền các huyện
	570
	570
	 
	570
	0
	 
	 
	 

	 
	 Hỗ trợ công tác xét nghiệm, lập hồ sơ quản lý cai nghiện…
	750
	750
	 
	750
	0
	 
	 
	 

	10
	 Chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm
	860
	860
	0
	860
	0
	0
	0
	 

	 
	 DA nâng cao quản lý chất lượng vệ sinh ATTP
	108
	108
	 
	108,0
	0
	 
	 
	 

	 
	DA thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo ATTP
	152
	152
	 
	152,0
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA tăng cư​ờng năng lực kiểm nghiệm, giám sát
	223
	223
	 
	223,0
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA đảm bảo ATVSTP trong sản xuất chế biến
	248
	248
	 
	247,8
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA đảm bảo an toàn dịch bệnh, môi trường
	75
	75
	 
	75,0
	0
	 
	 
	 

	 
	 DA đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đư​ờng phố
	54
	54
	 
	54,2
	0
	 
	 
	 

	11
	 Chương trình 135 (giai đoạn 2)
	63.791
	108
	0
	108
	63.683
	53.250
	10.433
	 

	 
	 Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	49.700
	0
	 
	 
	49.700
	49.700
	 
	 

	 
	 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
	9.230
	0
	 
	 
	9.230
	3.550
	5.680
	 

	 
	 DA đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, bản
	4.260
	0
	 
	 
	4.260
	 
	4.260
	 

	 
	 Chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện đời sống
	284
	0
	 
	 
	284
	 
	284
	 

	 
	 Hỗ trợ kinh phí Ban chỉ đạo
	317
	108
	 
	108
	209
	 
	209
	 

	12
	 Chương trình dự án 5 triệu ha rừng
	35.580
	35.580
	35.580
	 
	0
	 
	 
	 

	II
	 Kinh phí thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác
	334.020
	242.234
	242.234
	0
	91.786
	91.786
	0
	 

	1
	 Chi từ nguồn vốn vay nư​ớc ngoài
	65.000
	65.000
	65.000
	 
	0
	 
	 
	 

	2
	 Đầu tư khu công nghiệp và khu kinh tế
	9.000
	9.000
	9.000
	 
	0
	 
	 
	 

	3
	 Đầu t​ư hạ tầng du lịch
	8.000
	8.000
	8.000
	 
	0
	 
	 
	 

	4
	 Chương trình bố trí dân cư​ nơi cần thiết
	5.000
	224
	224
	 
	4.776
	4.776
	 
	 

	5
	 Kinh phí thực hiện Quyết định số 134/QĐ-TTg
	77.010
	0
	 
	 
	77.010
	77.010
	 
	 

	6
	 Đối ứng các dự án
	16.500
	16.500
	16.500
	 
	0
	 
	 
	 

	7
	 Hỗ trợ Y tế tỉnh - huyện
	15.000
	15.000
	15.000
	 
	0
	 
	 
	 

	8
	 Hỗ trợ đầu t​ư xây dựng huyện Sốp Cộp
	10.000
	0
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 

	9
	 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37 - Bộ Chính trị
	79.950
	79.950
	79.950
	 
	0
	 
	 
	 

	10
	 Ch​ương trình phát thanh truyền hình
	2.000
	2.000
	2.000
	 
	0
	 
	 
	 

	11
	  Chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	0
	 
	 
	 

	12
	 Kinh phí thực hiện đề án 06
	2.560
	2.560
	2.560
	 
	0
	 
	 
	 

	13
	 Đầu tư​ xây dựng các dự án khác
	40.000
	40.000
	40.000
	 
	0
	 
	 
	 

	III
	 Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu
	9.996
	7.916
	0
	7.916
	2.080
	0
	2.080
	 

	1
	 Kinh phí Chương trình bố trí dân cư​ nơi cần thiết
	2.500
	420
	 
	420
	2.080
	 
	2.080
	 

	2
	 Kinh phí thực hiện Quyết định số 19/TTg về trẻ em
	182
	182
	 
	182
	0
	 
	 
	 

	3
	 Kinh phí sáng tạo tác phẩm VHNT
	280
	280
	 
	280
	0
	 
	 
	 

	4
	 Kinh phí nghiên cứu khoa học
	150
	150
	 
	150
	0
	 
	 
	 

	5
	 Hỗ trợ đầu tư nguồn nhân lực vừa và nhỏ
	390
	390
	 
	390
	0
	 
	 
	 

	6
	 Hỗ trợ kinh phí quản lý Chương trình 134
	244
	244
	 
	244
	0
	 
	 
	 

	7
	 Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị truyền hình.
	3.200
	3.200
	 
	3.200
	0
	 
	 
	 

	8
	 Kinh phí ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 33/TTg
	2.500
	2.500
	 
	2.500
	0
	 
	 
	 

	9
	 Hỗ trợ thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg
	500
	500
	 
	500
	0
	 
	 
	 

	10
	 Kinh phí ch​ương trình an toàn VSLĐ
	50
	50
	 
	50
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	           CHỦ TỊCH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	    (Đã ký)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                  HĐND TỈNH SƠN LA
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục số 16
	

	DỰ TOÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2008 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ
	

	(Kèm theo Nghị quyết số: 168/2007/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng
	 

	Số TT
	Tên huyện
	Tổng thu ngân sách Nhà nư​ớc
	Thu ngân sách trên địa bàn
 (Điều tiết)
	Thu chuyển nguồn năm 2007 để CCTL
	Tổng chi        ngân sách
	Trong đó
	Chêng lệch thu, chi ngân sách
	Số bổ sung cân đối từ NS tỉnh cho NS huyện, thị xã
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Chi 
thường xuyên
	 Chi đầu tư XDCB
	Chi theo mục tiêu NS tỉnh
	Chi theo mục tiêu NSTW
	
	
	Bổ sung CĐNS
	Chi theo mục tiêu NS tỉnh
	Chi theo mục tiêu NSTW
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Tæng sè
	      159.030 
	       156.353 
	          2.850 
	   1.371.586 
	   1.129.471 
	      70.000 
	      11.282 
	    160.833 
	   1.212.383 
	  1.212.383 
	  1.040.268 
	       11.282 
	     160.833 
	 

	1
	Thị xã
	        72.230 
	71.880 
	600 
	129.960 
	103.914 
	22.380 
	318 
	3.348 
	57.480 
	       57.480 
	53.814 
	318 
	3.348 
	 

	2
	Huyện Thuận Châu
	        11.800 
	11.500 
	500 
	166.098 
	137.876 
	5.155 
	1.838 
	21.229 
	154.098 
	     154.098 
	131.031 
	1.838 
	21.229 
	 

	3
	Huyện Mai Sơn 
	        15.500 
	14.690 
	500 
	157.663 
	136.422 
	5.960 
	1.424 
	13.857 
	142.473 
	     142.473 
	127.192 
	1.424 
	13.857 
	 

	4
	Huyện Yên Châu
	          7.010 
	6.905 
	50 
	95.844 
	83.644 
	3.660 
	754 
	7.786 
	88.889 
	       88.889 
	80.349 
	754 
	7.786 
	 

	5
	Huyện Mộc Châu
	        15.750 
	15.445 
	50 
	202.711 
	169.834 
	7.670 
	1.379 
	23.828 
	187.216 
	     187.216 
	162.009 
	1.379 
	23.828 
	 

	6
	Huyện Phù Yên
	          9.140 
	8.990 
	300 
	140.332 
	119.598 
	4.960 
	1.301 
	14.473 
	131.042 
	     131.042 
	115.268 
	1.301 
	14.473 
	 

	7
	Huyện Bắc Yên 
	          4.645 
	4.630 
	150 
	83.772 
	64.783 
	3.050 
	           700 
	15.239 
	78.992 
	       78.992 
	63.053 
	700 
	15.239 
	 

	8
	Huyện Mường La
	          8.590 
	8.360 
	300 
	101.822 
	81.625 
	5.110 
	963 
	14.124 
	93.162 
	       93.162 
	78.075 
	963 
	14.124 
	 

	9
	Huyện Quỳnh Nhai
	          4.905 
	4.703 
	200 
	82.050 
	68.241 
	4.080 
	737 
	8.992 
	77.147 
	       77.147 
	67.418 
	737 
	8.992 
	 

	10
	Huyện Sông Mã
	          7.310 
	7.260 
	100 
	131.503 
	110.307 
	4.225 
	1.352 
	15.619 
	124.143 
	     124.143 
	107.172 
	1.352 
	15.619 
	 

	11
	Huyện Sốp Cộp
	          2.150 
	1.990 
	100 
	79.831 
	        53.227 
	3.750 
	           516 
	22.338 
	77.741 
	       77.741 
	54.887 
	516 
	22.338 
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